
Phụ lục 4: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác hoặc cá nhân: Ngô Hồng Huấn 

Tiêu chuẩn 3: Kết quả đầu ra 

Tiêu chí 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được CĐR là rõ ràng. 

Phân tích tiêu chí Thông tin minh chứng 

Các yêu cầu (chỉ báo) 
Mốc chuẩn tham chiếu/Các câu hỏi đặt ra 

(ứng với mỗi yêu cầu) 
Cần thu thập 

Nơi thu 

thập 

Phương pháp 

thu thập 

Dự kiến mã 

hóa 

Mỗi học phần có đóng góp 
rõ ràng cho việc đạt được 
CĐR 

1. 100% các môn học/học phần trong 
CTDH có sự tương thích về nội dung và 
thể hiện được  ự đóng góp cụ thể của 
mỗi môn học/học phần nhằm đạt được 
CĐR.  
2. 100% các môn học/học phần t  ng 
C      c đ nh    tổ hợp c c phương 
pháp dạy và học  phương ph p   ểm 
t   đ nh g   ph  hợp và hỗ trợ nhau tốt 
nhất để đảm bảo việc đạt được CĐR. 
3. Nội dung các môn học/học phần trong 
CTDH thể hiện việc đạt được CĐR và đ nh 
kỳ được lấy ý kiến phản hồi của các bên 
liên quan. 

Ma trận kĩ năng 
Ma trận các hình thức tổ chức dạy học 
Ma trận phương ph p g ảng dạy 
Bản mô tả CTDH 
Đề cương học phần 
Kế hoạch thực hiện C    qu  c c năm 
(t  ng đó thể hiện đầy đủ các nguồn 
lực và tiến độ trong việc thực hiện 
CTDH 
Biên bản họp triển khai hoạt động xây 
dựng CTDH 
Tài liệu tuyển sinh (t  ng đó có nội 
dung quảng b  C Đ ) 
Tài liệu sinh hoạt công dân NH đầu 
khóa (t  ng đó có nội dung quảng bá 
C Đ ) 

Web  te   ường Đại học Đồng Nai 

Web  te Kh   Sư phạm Khoa học Tự 

nh ên    ường Đại học Đồng Nai 

Bảng tổng hợp kết quả phản hồi của 
các bên liên quan (GV, NH, nhà tuyển 
dụng) về CTDH 
Bảng đố    nh C Đ  vớ  c c cơ  ở đà  
tạ  t  ng nước và nước ngoài 
Biên bản họp nghiệm thu C    và đề 
cương học phần 

K.SPKHTN 

 

 

 

 

 

K.SPKHTN 

 

P.ĐT 

 

 

 

K.SPKHTN 

Lấy từ VPĐT 

của Trường 

hoặc tham mưu 

các đơn vị chức 

năng ban hành 

nếu thiếu 

H3.03.02.01 
H3.03.02.02 
H3.03.02.03 
H3.03.02.04 
H3.03.02.05 
H3.03.02.06 
H3.03.02.07 
H3.03.02.08 
H3.03.02.09 
H3.03.02.10 
H3.03.02.11 
 

 



 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN 

BẢNG DANH MỤC MINH CHỨNG 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh 

chứng 

con 

Tên minh chứng 

Số, ngày 

ban hành, 

hoặc thời 

điểm khảo 

sát, điều 

tra, phỏng 

vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành 

hoặc 

nhóm, 

cá nhân 

thực 

hiện 

Ghi 

chú 

TIÊU CHUẨN 3: CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 

Tiêu 

chí 3.2. 

1 
H3.03.02.

01 
1 

Ma trận kĩ năng Năm 2018; 

2020; 2022 

Khoa SP 

KHTN 

 

2 
H3.03.02.

02 
1 

Ma trận các hình thức tổ 

chức dạy học 

Năm 2018; 

2020; 2022 

Khoa SP 

KHTN 

 

3 
H3.03.02.

03 
1 

Ma trận phương pháp giảng 

dạy 

Năm 2018; 

2020; 2022 

Khoa SP 

KHTN 

 

4 
H3.03.02.

04 

Bản mô tả CTDH/ĐCCT học phần 

1 Bản mô tả CTDH 
Năm 2018; 

2020; 2022 

Khoa SP 

KHTN 

 

2 Đề cương học phần 
Năm 2018; 

2020; 2022 

Khoa SP 

KHTN 

 

5 
H3.03.02.

05 
1 

Kế hoạch thực hiện CTDH 

qua các năm (trong đó thể 

hiện đầy đủ các nguồn lực 

và tiến độ trong việc thực 

2018-2022 
Khoa SP 

KHTN 

 



Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh 

chứng 

con 

Tên minh chứng 

Số, ngày 

ban hành, 

hoặc thời 

điểm khảo 

sát, điều 

tra, phỏng 

vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành 

hoặc 

nhóm, 

cá nhân 

thực 

hiện 

Ghi 

chú 

hiện CTDH) 

6 
H3.03.02.

06 
1 

Biên bản họp triển khai hoạt 

động xây dựng CTDH 

Năm 2018; 

2020; 2022 

Khoa SP 

KHTN 

 

7 
H3.03.02.

07 

Tài liệu quảng bá về CTĐT 

1 

Tài liệu tuyển sinh (trong đó 

có nội dung quảng bá 

CTĐT) 
2018-2022 

P. Đào 

tạo; 

Khoa SP 

KHTN 

 

2 

Tài liệu sinh hoạt công dân 

NH đầu khóa (trong đó có 

nội dung quảng bá CTĐT) 

2018-2022 
Phòng 

CTSV 

 

8 
H3.03.02.

08 

Trang thông tin điện tử của Khoa và Trường có công bố Bản mô tả 

CTĐT và Đề cương học phần 

1 

Website Trường Đại học 

Đồng Nai 

http://dnpu.edu.vn/ 

2018-2022 ĐHĐN 

 

2 

Website Khoa Sư phạm 

Khoa học Tự nhiên, Trường 

Đại học Đồng Nai 

2018-2022 
Khoa SP 

KHTN 

 

http://dnpu.edu.vn/


Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh 

chứng 

con 

Tên minh chứng 

Số, ngày 

ban hành, 

hoặc thời 

điểm khảo 

sát, điều 

tra, phỏng 

vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành 

hoặc 

nhóm, 

cá nhân 

thực 

hiện 

Ghi 

chú 

( http://dnpu.edu.vn/dai-

hoc-sptn )  

9 
H3.03.02.

09 
1 

Bảng tổng hợp kết quả phản 

hồi của các bên liên quan 

(GV, NH, nhà tuyển dụng) 

về CTDH 

2018-2022 P. ĐT 

 

10 
H3.03.02.

10 
1 

Bảng đối sánh CTĐT với 

các cơ sở đào tạo trong 

nước và nước ngoài 

Năm 2018; 

2020; 2022 

Khoa SP 

KHTN 

 

11 
H3.03.02.

11 
1 

Biên bản họp nghiệm thu 

CTDH và đề cương học 

phần 

Năm 2018; 

2020; 2022 

Khoa SP 

KHTN 

 

 

       

 

                                                                                                                                     Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023                                   

                                                                                                                                 TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 

 

http://dnpu.edu.vn/dai-hoc-sptn
http://dnpu.edu.vn/dai-hoc-sptn


                                                                                                             

          Ngô Hồng Huấn 


